
STT HỌ & TÊN LÓT TÊN GIỚI MSSV LỚP SĐT EMAIL

1 Huỳnh Hữu Nghiêm Nam 1057010175 AV10A4 0972765130 huongyanyan@yahoo.com

2 Nguyễn Minh Thắng Nam 0954010470 QT09DB01 0909422006 minhnguyen009@yeunhacsen.net

3 Nguyễn Ngọc Danh Nam 0954012055 QT09DB01 01222596885 ngocdanh02@gmail.com

4 Lê Ngọc Duy Tân Nam 1154010500 NH11DB01 0939879484 lengocduytan93@gmail.com

5 Nguyễn Thành Tuân Nam 0954010570 QT09A10 01265000862 alekhoanhihi@yahoo.com

6 Nguyễn Minh Trí Nam 1054010635 QT10A8 01649974799 minhtri.ou@gmail.com

7 Lê Hoàng Bảo Nam 1054010021 QT10A7 0987599949 hoangbao245@gmail.com

8 Đào Ngọc Nhựt Nam 1154010411 DH11QT08 01675405646 nhocnhutqtkd@gmail.com

9 Nguyễn Quốc Trí Nam 1154030583 NH11DB02 01234522250 quoctri.wuri@gmail.com

10 Lục Thanh Tài Nam 1154030427 NH11DB01 01285659261 phinqo261@gmail.com

11 Phan Thanh Tú Nam 1154010723 QT11DB01 0937993690 thanhtu_8442@yahoo.com

12 Lê Vũ Nam 1254032628 TN12DB01 0987970916 theflash2409@yahoo.com

13 Phạm Minh Hậu Nam 1154060095 DH11LK08 01207102711 minhhau104@gmail.com

14 Trần Anh Khoa Nam 1054062118 TAD1 01698110104 anhkhoa260192@yahoo.com

15 Võ Nguyễn Hoàng Gia Nam 1154020054 NH11DB02 01212290972 mr.sorry1993@gmial.com

16 Vũ Hoàng Nam 1155010028 DN11 01687801329 vuhoang1011@yahoo.com

17 Đoàn Hữu Vinh Nam 1154010752 DH11QT13 01683459132 doanhuuvinh.2225@gmail.com

18 Nguyễn Phúc Hậu Nam 1254012142 QT12DB1 0905194927 four_leafclover_hfll@yahoo.com

19 Phạm Tấn Phát Nam 111C700073 CD11AV01 01225873315 phamtanphat1101@yahoo.com

20 Nguyễn Văn Thông Nam 0954052077 TK91 01677732688 nguyenthong249@gmail.com

21 Đào Trường An Nam 1157050001 DH11NB03 01284507468 daotruongan.andy@gmail.com

22 Đoàn Tấn Giàu Nam 1154010129 DH11QT09 0907057274 alagiau@gmail.com

23 Trần Thái Hùng Nam 1051010067 TH10A2 01202237172 aoden1992@yahoo.com

24 Hoàng Ngọc Minh Nam 1254010287 DH12QT05 01214500155 hoangngocminh161994@gmail.com

25 Nguyễn Tuấn Nghĩa Nam 1154040357 KT11DB01 0906795775 the_last_blade1993@yahoo.com

26 Ngô Hoàng Anh Nam 1054032010 TAD1 0906619167 ngohoanganh@gmail.com

27 Lê Phước Cường Nam 1054030078 TN10A06 01278670090 lpcuong@gmail.com

28 Nguyễn Xuân Danh Nam 1254030043 TN12DB01 0935827686 xuandanh231@yahoo.com

29 Nguyễn Duy Huyên Nam 1054030254 TN05 0987257166 caothuhocduong.vip@gmail.com

30 Nguyễn Huỳnh Linh Phú Nam 1154020204 DH11KI02 01642645279 mr_phu_nhlp@yahoo.com.vn

31 Đỗ Đức Thắng Nam 1154010551 MK11DB1 01635506422 mualavang551@yahoo.com

32 Nguyễn Đức Trung Nam 0954032772 TN97 0977986345 nguyenductrung_1602@yahoo.com
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33 Nguyễn Hoàng Việt Nam 1154010748 DH11QT14 01226183352

34 Trần Công Lý Nam 1053010429 SH10A5 01683449007 boydeptraino1@yahoo.com

35 Trần Vĩnh Phát Nam 1154030369 QT11DB01 0912723703 badboywearsglass@yahoo.com

36 Mai Hữu Phúc Nam 1254020183 TN12DB3 01869683080 kemdautinhyeu_ngontuyet_2008@yahoo.com

37 Đoàn Quang Tấn Nam 1154020239 DH11KI04 0975611636 quangtan223@gmail.com

38 Nguyễn Ngọc Thông Nam 1154010567 DH12QT07 0933210668 momo280993@yahoo.com

39 Nguyễn Ngọc Tín Nam 1154030535 DH11TN09 0934878418 handsome_costant_la_niki@yahoo.com

40 Tào Quốc Việt Nam 1054032885 TAD3 0902841191 quocviet_tao@yahoo.com

41 Vũ Văn Dũng Nam 0954010079 QT09A4 0973999093 vuvandung.hasaba@gmail.com

42 Đinh Thanh Hải Nam 0956020013 CT09 01686309964 hoangtucoc302@gmail.com

43 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 1154010196 DH11QT09 01667850098 cescsie@gmail.com

44 Đào Duy Hưng Nam 1254040156 KT12DB01 0907168316 kool_boy_ngoc_xit@yahoo.com

45 Nguyễn Hoàng Nam Nam 1054010314 QT10DB1 01635018088 nikukun2310@yahoo.com

46 Cao Văn Ngọc Nam 1054030441 TN10A12 01665392577 canhdieumouoc_vip@yahoo.com

47 La Quốc Phong Nam 1154030370 TC11DB01 0989575652 quocphong0301@gmail.com

48 Đỗ Trọng Trương Nam 1054010660 QT10DB02 0919000065 mr.turpa@gmail.com

49 Lê Khanh Tuấn Nam 1054030829 TN10A01 01267680807 peboyz@yhaoo.com

50 Phạm Mai Thế Anh Nam 0854030037 T8N1 0934030803 o_mr.bjn_x@yahoo.com.vn

51 Phạm Thị Thanh An Nữ 1154030004 TC11DB1 0979109409 thanhan24393@gmail.com

52 Lê Nguyễn Phương Hồng Thủy Nữ 0954032671 TN09DB02 0938114107 thuylnph91@gmail.com

53 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Nữ 0954010519 QT09DB02 0902657265 redgarfield37@yahoo.com

54 Nguyễn Lê Hàn Uyên Nữ 0954032811 TN09DB02 0935545277 hanuyen1991@gmail.com

55 Lâm Bữu Chi Nữ 1154010043 TC11DB02 0906498990 lbclbc_150193@yahoo.com.vn

56 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 1154030298 DH11TN14 0979882134 ngancfo@gmail.com

57 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 0954030675 TN09A1 01288234795 thanhthuynt255@gmail.com

58 Trần Lê Ngọc Châu Nữ 1154060030 TC11DB01 0906332669 convallaria_majalis05@yahoo.com

59 Phạm Thị Ngọc Huệ Nữ 0954042132 KT09DB1 0905703703 ngochue_113@yahoo.com

60 Phạm Thị Hương Nữ 0954042160 KT09A7 0948728708 hpth88@yahoo.com

61 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 0954030330 TN09A07 01689835735 labachkim@gmail.com

62 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1054032181 TN10A16 01216698987 thuthao.tcnh@gmail.com

63 Võ Thuỳ Trang Nữ 1054030778 TC11DB02 09444969600 vothuytrangvm@yahoo.com

64 Lê Thị Thuỳ Vân Nữ 1154040668 KT11DB01 0949896879 vanparis3112@gmail.com

65 Phan Huỳnh Vân Anh Nữ 0954030026 TN09DB02 0913944315 firstlove_eliza@yahoo.com

66 Đặng Ngọc Như Nữ 1154060231 KT11DB1 01694439901 dangngocnhu256@yahoo.com

67 Nguyễn Thị Hoàng Thiện Nữ 1257010235 TA12DB01 01686844045 sieuway_hocduonggirlx@yahoo.com

68 Khưu Gia Ý Nữ 1254030558 TN12DB2 0949011427 sweet_love91419@yahoo.com
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69 Trần Thị Thanh Hải Nữ 1151010028 DH11TH03 01694104989 tranthanhhai208@gmail.com

70 Thái Kim Hoàng Nữ 1155010027 DN11 0945236986 thai_hoang123@yahoo.com

71 Lê Thị Khuyên Nữ 1154030201 DH11TN05 0937891156 lethikhuyen199@gmail.com

72 Nguyễn Trang Ánh Mai Nữ 0954030367 TN09DB3 01689780158 sunlight1512@yahoo.com

73 Trần Mai Sao Nữ 1057010246 AV10A5 01672929424 maisao.ou@gmail.com

74 Trần Thị Bích Hạnh Nữ 1057010079 AV10A7 0908922483 bichhanh.ou@gmail.com

75 Trương Nguyễn Huỳnh Trâm Nữ 1154030562 TC11DB02 01273738064 luckygirl_241018@yahoo.com

76 Nguyễn Hải Yến Nữ 1154010777 NH11DB02 0935474734 peyen_calahan@gmail.com

77 Nguyễn Võ Trang Đài Nữ 1054032130 TN10DB01 0907006326 trangdaing@gmail.com

78 Phạm Thị Xuân Diễm Nữ 0954042038 TN09A03 0933284225 phamdiem.wind@gmail.com

79 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 1054030167 TN10A07 01676639418 tranghaduong92@yahoo.com

80 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 1154030106 DH11TN04 01644786203 ngtmhao93@gmail.com

81 Nguyễn Thiều I Fa Nữ 1154020112 DH11KI03 01698029754

82 Hồ Thị Kim Liên Nữ 0954010219 QT09A9 01687518157 htkimlien91@gmail.com

83 Nguyễn Thị Quỳnh My Nữ 1254010296 DH12QT04 01683215900 quynhmyqt04@gmail.com

84 Hà Bảo Huyền My Nữ 1254010265 DH12QT05 01675075510 huyenmy.shy93@gmail.com

85 Lê Nguyễn Hoài Trang Nữ 1054012598 QT10A08 01644124917 danamitchell1802@gmail.com

86 Lại Thanh Tú Nữ 1154010720 DH11QT01 0978426283 laithanhtu.01@gmail.com

87 Võ Phượng Uyên Nữ 1054012712 QT10A6 01688171004 phuonguyen.management@gmail.com

88 Đoàn Lê Vy Nữ 1154030653 TC11DB02 01274250137 vydoan093@gmail.com

89 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 1254040351 KT12DB1 01676581958 niyobalo@gmail.com

90 Nguyễn Nữ Phương Linh Nữ 1054042209 KT10DB1 0902793556 phuonglinh.ou@gmail.com

91 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 0954032181 TN09DB3 0974068169 thuyhang.ou@gmail.com

92 Võ Lê Ngân Thảo Nữ 1257042084 DH12HVO1 01686307812 volenganthao@gmail.com

93 Lê Nữ Bích Vân Nữ 1054032867 TN10A13 0972691030 maynhieulang_1992@yahoo.com

94 Lâm Thơ Huệ Nữ 1254010175 QT12DB01 01267155668 lilylin2812@gmail.com

95 Văn Thị Diễm Ny Nữ 1154030364 TC11DB01 0909741100 vanthidiemny@gmail.com

96 Nguyễn Hoài Trúc Thanh Nữ 1054010494 QT10A01 0902434485 lousiana_hota@rocketmail.com

97 Trần Thị Phương Nga Nữ 1054012321 Qt10AA12 01232867786 icon_6692@yahoo.com

98 Lê Thị Tuyết Nga Nữ 1054062173 LK10A01 01663717202 nekochan172@yahoo.com

99 Hồ Ngọc Bích Trâm Nữ 0954062185 QT09A9 01223458528 angel7124111@gmail.com

100 Trần Thị Bích Hà Nữ 1257042016 DH12HV02 01692309870 bichha020794@yahoo.com.vn

BAN TỔ CHỨC
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